	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ 6
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 7/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
I. Phần câu hỏi trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Em hãy chọn ghi vào bài làm chữ cái trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

        1.1 Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất tạo ra các hệ quả là:

a. Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm

b. Các địa điểm trên Trái Đất lần lượt được chiếu sáng và khuất vào bóng tối

c. Các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều có sự lệch hướng

d. Hình thành các mùa trên Trái Đất.

        1.2  Trái Đất chuyển động quanh Mặt trời: Vào ngày 22/6 ở nửa cầu Bắc hướng về phía Mặt trời nên nửa cầu này có:

a. Ngày dài hơn đêm.

b. Đêm dài hơn ngày. 
c. Lượng nhiệt nhận được nhiều nhất trong năm

d. Góc chiếu sáng lớn nhất trong năm.
Câu 2: (1,5 điểm) Chọn câu dưới đây đúng hay sai (Ghi đúng hoặc sai vào sau chữ cái đứng trước câu trả lời):

        A. Các địa điểm ở phía Đông có giờ sớm hơn ở phía Tây là do Trái Đất chuyển động từ Tây sang Đông.

        B. Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực mài mòn để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp những chỗ thấp và tạo ra hiện tượng động đất, núi lửa.   

        C. Cấu tạo bên trong của Trái Đât gồm ba lớp chính: Lớp vỏ, lớp trung gian và lớp lõi. Con người đang sinh sống ở mặt ngoài của lớp vỏ.

 Câu 3: (1,5 điểm) Chọn nội dung ở cột A tương ứng nội dung ở cột B để được kết quả đúng về cấu tạo bên trong của Trái Đất:
	Cột A
	Cột B

	1. Lớp vỏ của Trái Đất
	a.Trạng thái vật chất lỏng ở ngoài rắn chắc ở trong,

 nhiệt độ cao trên 50000 C

	2. Lớp trung gian của Trái Đất
	b.Trạng thái vật chât rắn chắc¸chủ yếu là đá gốc, 

đá, cát, sỏi, đất, khoáng sản. Nhiệt độ cao tối đa là 10000 C

	3. Lớp lõi của Trái Đất
	c.Trạng thái vật chất từ dẻo quánh đến

 hoá lỏng. Nhiệt độ cao tối đa là 47000 C

	
	d. Trạng thái vật chất rắn chắc, nhiệt độ cao trên 50000c


Chọn: 1 với…..                            2 với………..                  3 với…………

II.Phần câu hỏi tự luận: (6 điểm)  

Câu 1: ( 3 điểm) Em hãy mô tả sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
Câu 2: (3 điểm ) Em hãy trình bày đặc điểm, cấu tạo và ý nghĩa của lớp vỏ Trái Đất?  
Chúc các em làm bài tốt!
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I . MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

    1. Về nội dung: Học sinh củng cố được các đơn vị kiến thức Địa lí 6 đã học trong chương trình học kì 

+ Trái đất chuyển động tịnh tiến quanh trục và quanh Mặt trời, tạo ra các hệ quả của nó. 

+ Đặc điểm cấu tạo bên trong của Trái Đất 

+ Bề mặt đia hình Trái Đất được hình thành là do tác động của yếu tố nội lực và ngoại lực.

    2. Về Kĩ năng:

+ Rèn kĩ năng làm bài và trình bày bài kiểm tra

3. Về thái độ: 

+ Giáo dục ý thức bảo vệ tuổi thọ Trái Đất “ Ngôi nhà chung của sự sống trên Trái Đất”

+ Hs tự liên hệ bản thân bằng những hành động cụ thể nào để bảo vệ môi trường sống…
4. Phát triển năng lực:

Năng lực làm việc cá nhân, năng lực diễn đạt, tư duy tổng hợp, hiểu và phân tích mối quan hệ nhân quả trong Địa lí.

 II. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Tên chủ đề

(Nội dung, chương…)
	Cập độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cập độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1.Các chuyển động của Trái Đất và 

các hệ quả: 
	Mô tả Trái Đất CĐ quanh Mặt TRời
	
	Hệ quả sự CĐ của Trái Đất quanh trục và Mặt Trời
	
	

	Số câu:

Số điểm: …

 Tỉ lệ %: …
	
	1

3đ

30%


	
	
	3

1,5đ

15%
	
	
	
	4

4,5đ

45%

	2.Cấu tạo của Trái Đất:
	Cấu tạo bên trong của Trái Đất
	Đặc điểm, cấu tao và ý nghhĩa lớp vỏ
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: … 

Tỉ lệ %: …
	1

0.5đ

5%
	1

1,5đ

15%
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	3

5đ

50%

	3.Địa hình:
	
	
	
	Tác động của nội lực, ngoại lực
	

	Số câu:

Số điểm: … 

Tỉ lệ %: …
	
	
	
	
	
	
	1

0,5đ

5%
	
	1

0.5đ

5%

	Tổng số câu:

Tống số điểm:

Tỉ lệ %:
	3

5đ

50%
	1

3đ

30%
	4

2đ

20%
	8

10đ

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:
	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Trắc nghiệm
	1
	1.1 chọn a, b, c.

1.2 chọn a, c, d.
	0,5đ

0,5đ

	
	2
	A chọn đúng
 B chọn sai

C chọn đúng
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	
	3
	1 => b

2 => c

3 => a
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Tự luận
	1
	Mô tả sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt trời:

+ Trái Đất vừa tự quay quanh trục vừa chuyển động quanh 

Mặt Trời trên quỹ đạo có hình elip gần tròn

+ Hướng chuyển động : Từ Tây sang Đông…..

+ Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh quĩ đạo

Là 365 ngày 6 giờ (Năm thiên văn)
+Trong khi  chuyển động Trục luôn nghiêng một góc cố

 định 66033’ và không đổi hướng gọi là chuyển động tịnh tiến
	3 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,75đ

1đ 


	
	2
	Đặc điểm, cấu tạo và ý nghĩa của lớp vỏ TĐ:
*Đặc điểm:

+ Vị trí nằm ở ngoài cùng.

+ Độ dày từ 5km đến 70 km.

+Trạng thái vật chất rắn chắc :

+Nhiệt độ càng xuống sâu càng tăng tối đa là 10000C.

*Cấu tạo:

+Thể tích khoảng 15%.

+Trọng lượng khoảng 1%

+Gồm nhiều địa mảng ghép lạị với nhau…

+ Các địa mảng luôn có xu hướng dịch chuyển chậm…

*Ý nghĩa là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên của Trái

Đât như : nước, đât đá, không khí, thực vật, động vật…
	3 đ

1 đ

1 đ

1 đ




	NHÓM TRƯỞNG

Ngô Thị Chung Hậu
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
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( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Em hãy chọn ghi vào bài chữ cái trước các đáp án đúng cho mỗi nội dung sau:

Câu 1. Các hoang mạc trên thế giới thường xuất hiện ở:

a. Dọc theo hai bên đường chí tuyến

b. Sâu trong lục địa

c. Gần các dòng biển nóng

d. Gần các dòng biển lạnh

Câu 2. Châu lục có kiểu khí hậu hoang mạc khắc nghiệt nhất hiện nay là:
a.   Châu Đại Dương                         b.   Châu Phi

c.   Châu Á                                         d.  Châu Mĩ

Câu 3. Nét khác biệt tiêu biểu nhất giữa hai kiểu khí hậu hoang mạc nóng và hoang mạc lạnh là ở:

a. Lượng mưa                                            b. Nhiệt độ thấp nhất vào mùa đông

c. Số lượng cây cỏ                                     d. Độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm

Câu 4. Nguồn nước chính ở các ốc đảo trong hoang mạc giúp cho thực vật phát triển được là:

a. Nước mưa                          b. Nước ngầm

c. Nước hồ                             d. Nước sông


Câu 5. Tập tính nào  là cách thích nghi của động vật vào mùa đông ở đới lạnh

a. Ngủ suốt mùa đông                                      b. Sống tập trung thành bầy đàn

c. Ra sức kiếm ăn để chống đói lạnh                d. Di cư đến những vùng ấm áp

Câu 6. Cuộc sống ở đới lạnh chỉ sinh động trong thời kì:

a. Ba tháng mùa xuân                                  b. sáu tháng mùa mưa

c. Ba tháng mùa hạ                                      d. Sáu tháng có Mặt Trời

II. PHẦN TỰ LUẬN (7điểm)
Câu 1:(4đ) Em hãy nêu nguyên nhân, hậu quả, và giải pháp gây ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa hiện nay? Liên hệ vấn đề ô nhiễm không khí ở Việt Nam?

Câu 2:(3đ) Nêu đặc điểm vị trí địa lí, khí hậu, cảnh quan của môi trường đới lạnh?

Chúc các em làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ 7 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 07/12/2017


I. MỤC TIÊU

1.  Kiến thức:  Nhằm kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các phần đã được học từ đầu học kì một đến nay: Chủ yếu về đặc điểm tự nhiên, các hoạt động kinh tế và cả một số vấn đề cần qua tâm ở các môi trường tự nhiên trên thế giới như: Môi trường ôn đới, hoang mạc, đới lạnh…

2.  Kĩ năng: Rèn kĩ năng tư duy, so sánh, phân tích, tổng hợp, trình bày bài kiểm 

3. Th¸i ®é: rÌn cho häc sinh th¸i ®é nghiªm tóc trong lµm bµi vµ thi cö
II. MA TRẬN ĐỀ 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Môi trường đới ôn hòa
	- Biết được các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, nguồn nước ở đới ôn hòa
	Hiểu được hậu quả của vấn đề ô nhiễm, đưa ra giải pháp
	- Liên hệ vấn đề ô nhiễm ở Việt Nam.
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	1/4

1đ
	
	2/4

2đ
	1/4

1đ
	
	
	
	1

4đ

40 %

	2. Môi trường hoang mạc
	- Nắm được vị trí của các hoang mạc trên thế giới
	- Hiểu rõ một số điểm đặc trưng của hoang mạc
	 
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2

1đ
	
	2

1đ
	
	
	
	
	
	4

2đ

20 %

	3. Môi trường đới lạnh
	- Biết được vị trí, đặc điểm đới lạnh; sự thích nghi của thực động vật… Hoặc nguồn tài nguyên đới lạnh…
	
	- Vận dụng kiến thức để nhận định về đặc tính của sinh vật đới lạnh
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	1

3đ
	
	
	
	2

1đ
	
	
	3

4đ

40%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 3+1/4

Số điểm 5đ

Tỉ lệ 50%
	Số câu 2+2/4

Số điểm 3đ

Tỉ lệ 30%
	Số câu 2+1/4

Số điểm 2đ

Tỉ lệ 20%
	8

10đ

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	PHẦN TRẮC NGHIỆM
	1
	a, b, d. 
	0,5đ

	
	2
	b
	0,5đ

	
	3
	a
	0,5đ

	
	4
	b
	0,5đ

	
	5
	a,b,d
	0,5đ

	
	6
	c
	0,5đ

	PHẦN TỰ LUẬN
	1
	* Nguyên nhân ô nhiễm không khí: 

+ Khí thải và khói bụi từ các nhà máy, khu công nghiệp, phương tiện giao thông  (nguyên nhân chủ yếu)

+ Bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử ...

+ Một số thiên tai: Bão cát, cháy rừng, núi lửa phun…

* Hậu quả của việc ô nhiễm không khí: 

+ Tạo nên những trận mưa a xít làm chết cây cối, gây bệnh về các đường hô hấp…

+ Làm tăng hiệu ứng nhà kính làm TĐ nóng dần lên, khí hậu toàn cầu biến đổi.

+ Tạo lỗ thủng tầng ô dôn, gây nguy hiểm sức khỏe con người

+ Gây ô nhiễm phóng xạ.

* Giải pháp:

+ Hợp tác các nước trên thế giới nhằm cắt giảm lượng khí thải

+ Đổi mới công nghệ sản xuất

+ Đấu tranh chống thử nghiệm vũ khí nguyên tử…

* Liên hệ: Ở VN có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm không khí: nhà máy thải khói bụi, ô tô, xe máy, chất đốt…
	1đ

1đ

1đ

1đ

	
	2
	*Vị trí: (-Nằm khoảng từ vòng cực đến cực hai bán cầu.

- Đới lạnh Bắc bán cầu là đại dương Bắc Băng Dương

- Đới lạnh Nam bán cầu là lục địa Nam cực

* Khí hậu: 
- Nhiệt độ: +Mùa đông thường rất dài, thường có bão tuyết, nhiệt độ -100c đến -500c.

+Mùa hạ ngắn 2-3 tháng, nhiệt độ khoảng 100c

- Mưa rất ít dưới 500mm, chủ yếu dưới dạng mưa tuyết
* Cảnh quan: Chủ yếu là băng tuyết

- Thực vật:  Chủ yếu là rêu và địa y

+ có khả năng phát triển nhanh trong mùa hạ ngắn.

+ Cây cối thấp lùn, tránh gió.

- Động vật: +Có lớp mỡ dày, lớp lông dày, lớp lông không thấm nước...

+ Một số loài sống thành đàn, ngủ đông, đi tránh rét
	1đ

1đ

1đ


	NHÓM TRƯỞNG

Ngô Thị Chung Hậu
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến
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( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): 

Em hãy chọn ghi vào bài chữ cái trước các đáp án đúng cho mỗi nội dung sau:

 1.  Đồng bằng Lưỡng Hà được tạo nên bởi con sông nào?

a. Sông Hoàng Hà                                      b. Sông Trường Giang.

c. Sông Mê Công.                                       d. Sông Ti-grơ và sông Ơ-phrat 

2. Dân cư Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo:

a. Phật giáo.                                                     b. Ki-tô-giáo. 

c. Hồi giáo.                                                      d. Ấn Độ giáo.

3. Sông Hoàng Hà khác Trường Giang ở đặc điểm:

a. Chảy về phía Đông và đổ ra các biển thuộc Thái Bình Dương.

b. Bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng.

c. Ở hạ lưu, bồi đắp nên đồng bằng rộng, màu mỡ.

d. Chế độ nước thất thường.

4. Ở Đông Á: thảo nguyên khô, nửa hoang mạc và hoang mạc là cảnh quan chủ yếu của:

a.Vùng hải đảo.                                         b. Nửa phía Đông phần đất liền 

c.Nửa phía Tây phần đất liền.                   d. Câu (a+b) đúng.

5. Các quốc gia và lãnh thổ Đông Á thuộc phần hải đảo là:

a. Trung Quốc                                        b. Hàn Quốc, CHDC Triều Tiên.

c. Đài Loan, Nhật Bản                           d. Câu (b+c) đúng.

6. Ở Đông Á , hoạt động núi lửa và động đất xảy ra thường xuyên gây nhiều tai họa lớn cho người, nhất là:

a. Phần hải đảo                                       b. Phần đất liền.

c. Cả hai câu đều đúng                           d. Câu a sai, b đúng

II. Phần tự luận (7 điểm).

Câu 1 (3đ): Vị trí địa lí của Tây Nam Á có ý nghĩa như thế nào?  Vì sao Tây Nam Á lại có khí hậu khô hạn?

Câu 2 (3đ): Nêu đặc điểm khí hậu của Nam Á? Yếu tố nào ảnh hưởng rõ đến sự phân hóa khí hậu ở Nam Á?

Câu 3 (1đ): Xác định hướng gió mùa thổi đến  khu vực Đông Nam Á? (Vẽ kèm mũi tên chỉ hướng gió)

	
	Đông Nam Á

	Mùa hạ
	

	Mùa đông
	


Chúc các em làm bài tốt!
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ 8 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi: 07/12/2017


I.MỤC TIÊU: 

1. Kiến thức: Nhằm kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các bài đã học từ đầu năm về: Tự nhiên Châu Á, đặc điểm các khu vực ở Châu Á có sự khác biệt về địa hình, khí hậu, cảnh quan…

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng làm bài và trình bày bài kiểm tra.

3. Thái độ: Rèn luyện tâm lí trong khi kiểm tra, tính trung thực trong học tập 

4. Phát triển năng lực trình bày và làm bài kiểm tra, năng lực tư đuy lô gic…

II. MA TRẬN:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Khu vực Tây Nam Á
	-Vị trí và đặc điểm dân cư
	- Hiểu rõ đặc điểm tự nhên.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2

1đ

10%
	
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	3

4đ

40 %

	2. Khu vực Nam Á
	Biết rõ các đặc điểm tự nhiên Nam Á
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	1

3đ

30%
	
	
	
	
	
	
	1

3đ

30 %

	3. Khu vực Đông Á
	Nắm được đặc điểm vị trí
	Hiểu rõ sự phân hóa yếu tố tự nhiên
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2

1đ

10%
	
	2

1đ

10%
	
	
	
	
	
	4

2đ

20%

	4. Khái quát Châu Á
	
	
	Nhận biết hướng gió thổi theo mùa
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

1đ

10%
	
	
	1

1đ

10%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 5

Số điểm 5đ

Tỉ lệ 50%
	Số câu 3

Số điểm 4đ

Tỉ lệ 40%
	Số câu 1

Số điểm 1đ

Tỉ lệ 10%
	9

10đ

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN TRẮC NGHIỆM
	1
	d
	0,5đ

	
	2
	c
	0,5đ

	
	3
	d
	0,5đ

	
	4
	c
	0,5đ

	
	5
	c
	0,5đ

	
	6
	a
	0,5đ

	PHẦN TỰ LUẬN
	1
	*Vị trí địa lí của Tây Nam Á có ý nghĩa 
- Có vị trí chiến lược quan trọng- nơi qua lại giữa 3 châu lục, giữa các vùng biển và đại dương.

- Có kênh đào Xuy-ê có giá trị to lớn về tự nhiên và… 

- Tài nguyên dầu mỏ có trữ lượng lớn…

*Vì sao Tây Nam Á lại có khí hậu khô hạn 

- Đường chí tuyến đi qua, làm khu vực chịu ảnh hưởng của khối khí chí tuyến khô, nóng.

- Tây Nam Á nằm giữa các phần lục địa rộng lớn là lục địa Phi và lục địa Á Âu khổng lồ (chịu ảnh hưởng của khối khí lục địa)

- Địa hình có nhiều núi cao bao bọc xung quanh (lãnh thổ nằm khuất với hướng gió do bị chặn bởi dãy Hy-ma-lay-a…)
	1,5đ

1,5đ

	
	2
	*Nêu đặc điểm khí hậu của Nam Á (2đ)

+ Khí hậu Nam Á chủ yếu kiểu nhiệt đới gió mùa

- Mùa đông (T10-> T3): chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc lạnh, khô…

- Mùa hạ (T4-> T9): chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam nóng ẩm mưa nhiều...

+ Vùng Tây Bắc Ấn Độ và Pa-ki-xtan thuộc đới khí hậu nhiệt đới khô 

+Trên các vùng núi cao khí hậu thay đổi theo độ cao

*Yếu tố nào ảnh hưởng rõ đến sự phân hóa khí hậu ở Nam Á : Địa hình là nhân tố ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân hóa khí hậu…
	2đ

1đ

	
	3
	Xác định hướng gió 

Đông Nam Á

Mùa hạ

Tây Nam, Nam

Mùa đông

Đông Bắc, Bắc


	1đ


	NHÓM TRƯỞNG

Ngô Thị Chung Hậu
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến


	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC: 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi:07/12/2017  


( Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

I.PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Chọn ghi vào bài làm chữ cái trước các đáp án đúng cho các câu sau:

Câu 1.Tỉnh nào sau đây thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ giáp với Lào và Trung Quốc

a. Điện Biên              b. Sơn La                c. Lào Cai                d. Hà Giang

Câu 2. Vung trung du và miền núi Bắc Bộ có tỉnh nào sau đây giáp với biển Đông.

a. Thái Bình            b. Quảng Ninh            c. Nam Định           d. Cả 3 tỉnh trên

Câu 3: Tài nguyên thiên nhiên quý giá nhất của vùng Đồng bằng sông Hồng là:

a. Đất phù sa.                                 b. Khoáng sản vật liệu xây dựng.

c.Tài nguyên du lịch                      d. Nguồn thủy hải sản.

Câu 4. Nét độc đáo của nền văn hóa sông Hồng, văn hóa Việt Nam từ lâu đời là:

a. Hệ thống đê điều ven sông, ven biển.

b. Cảng Hải Phòng cửa ngõ quan trọng hướng ra vịnh Bắc Bộ

c. Kinh thành Thăng Long (nay là Hà Nội) có quá trình đô thị hóa lâu đời.

d. Sự đông đúc dân cư.

Câu 5: Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có sự giống nhau về:

a. Thời tiết và khí hậu

b. Bờ biển bị các nhánh núi chia cắt tạo thành nhiều vũng, vịnh sâu.

c. Địa hình phân hóa theo hướng từ Tây- Đông

d. Tài nguyên phong phú đang dạng.

Câu 6. Việt Nam có hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông trực thuộc thành phố và tỉnh nào?

a. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa               b.Phố Hội An và tỉnh Bình Thuận

c. Thành phố Đà Nẵng và thành phố Nha Trang         d. Tất cả đều sai.

II.PHẦN CÂU HỔI TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1(4đ): Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Hồng?
Câu 2 (3đ): Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2002 và nêu nhận xét: Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản theo các tỉnh, năm 2002 (Nghìn ha)
	Các tỉnh, TP
	Đà Nẵng
	Quảng Nam
	Quảng Ngãi
	Bình Định
	Phú Yên
	Khánh Hòa
	Ninh Thuận
	Bình Thuận

	Diện tích
	0,8
	5,6
	1,3
	4,1
	2,7
	6,0
	1,5
	1,9


Chúc các em làm bài tốt!

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ÁI MỘ

NĂM HỌC : 2017 - 2018
	HƯỚNG  DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: ĐỊA LÝ 9 - ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày thi:07/12/2017


I. MỤC TIÊU

1.  Kiến thức: - Nhằm kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các phần đã được học từ đầu học kì một đến nay: Chủ yếu về các vùng kinh tế như: Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hông, Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ


2.  Kĩ năng: Vẽ các dạng biểu đồ, phân tích, tổng hợp, trình bày bài kiểm  tra
3.Về thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sự đa dạng hệ sinh thái và tiết kiệm năng lượng trong hoạt động kinh tế  – xã hội của con người.

II. MA TRẬN ĐỀ 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế...
	- Biết được các điều kiện tự nhiên và dân cư xã hội của từng vùng kinh tế
	- Hiểu rõ đặc điểm tự nhiên xã hội để đánh giá về sự khác biệt của mỗi vùng kinh tế
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	2

1đ

10%
	1

4đ

40%
	
	4

2đ

20%
	
	
	
	
	7

7đ

70 %

	2. Thực hành vẽ các dạng biểu đồ
	
	
	- Thực hành vẽ các dạng biểu đồ cơ cấu, nhận xét
	
	

	Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1

3đ
30%
	
	
	1

3đ

30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu 3

Số điểm 5đ

Tỉ lệ 50%
	Số câu 4

Số điểm 2đ

Tỉ lệ 20%
	Số câu 1

Số điểm 3đ

Tỉ lệ 30%
	8

10đ

100%


III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT – ĐỀ CHÍNH THỨC:

	
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	PHẦN TRẮC NGHIỆM
	1
	a
	0,5đ

	
	2
	b
	0,5đ

	
	3
	a
	0,5đ

	
	4
	a, c
	0,5đ

	
	5
	b, c, d
	0,5đ

	
	6
	a
	0,5đ

	PHẦN TỰ LUẬN
	1
	 Thuận lợi để phát triển về kinh tế - xã hội của 

Vùng Đồng bằng sông Hồng:

*về vị trí địa lí:…

*Về địa hình:…

*Về khí hậu:…

*Về tài nguyên đất:..

*Về tài nguyên nước:…

*Về tài nguyên khoáng sản:

*về tài nguyên: nhân văn, thiên nhiên, biển:..

*Về dân cư, xã hội:… 
	4 đ

0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	
	2
	 Vẽ biểu đồ hình cột

*Ghi đúng đơn vị, nội dung biểu đồ

*Vẽ đúng kĩ thuật, số liệu chính xác, đẹp, tỉ lệ vẽ hợp lí…

*Ghi chú đúng

*nhận xét đúng
	3đ


	NHÓM TRƯỞNG

Ngô Thị Chung Hậu
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 

Lê Thị Loan
	BGH DUYỆT

Trần Thị Ngọc Yến


ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








